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- Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
      Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Đặng Thu Phương 
     Các Hội thẩm nhân dân:    1. Bà Lương Thị Phương              

                                      2. Bà Đỗ Thị Sỹ Long 
- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thu Hương – Thư ký Tòa án nhân dân quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội. 
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội tham gia 

phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Phượng - Kiểm sát viên. 
 Ngày 18 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 
44/2023/TLST-HS ngày 21 tháng 4 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 
số 130/2023/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 5 năm 2023 đối với các bị cáo:  

Họ và tên: N.T.M.H; Sinh năm 1972; HKTT: Tổ dân phố 1, phường Ngọc 
Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; Nơi ở: Tổ dân phố 2, phường Ngọc Hà, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 
08/12; Giới tính: Nữ; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Bố là: 
N.Q (đã chết); Mẹ là: N.T.M (đã chết); Chồng là: N.T.A (đã chết); Có 03 con, con 
lớn nhất 21 tuổi, con nhỏ nhất 07 tuổi; Tiền án, tiền sự: Chưa;  

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 17/3/2023.  
(Có mặt tại phiên tòa).  
2. Họ và tên: V.T.C; Sinh năm 2000; HKTT và nơi ở: Tổ dân phố số 3, 

phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động 
tự do; Trình độ học vấn: 06/12; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; 
Quốc tịch: Việt Nam; Bố là: V.H.Q (đã chết); Mẹ là: N.T.T (sinh năm 1959);  

Nhân thân: 01 tiền sự (đã hết thời hiệu):  
Ngày 27/10/2021, Công an quận Nam Từ Liêm xử phạt hành chính về hành vi 

sử dụng trái phép chất ma túy;  
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Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/10/2022;  
(Có mặt tại phiên tòa).  
3. Họ và tên: N.Đ.O; Sinh năm 1984; HKTT và nơi ở: TDP 4, phường Tây 

Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình 
độ học vấn: 03/12; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt 
Nam; Bố là: N.Đ.M (sinh năm 1960); Mẹ là: T.T.V (sinh năm 1958); Vợ là: N.T.T 
(sinh năm 1984); Có 02 con, lớn 13 tuổi, nhỏ 1 tuổi; Tiền án, tiền sự: Chưa;  

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/10/2022;  
(Có mặt tại phiên tòa) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  
V.T.C và N.Đ.O là đối tượng nghiện ma túy, qua bạn xã hội nên C biết 

N.T.M.H bán ma túy là Methamphetamine tại khu vực ngõ A Đội Cấn, Ba Đình, 
Hà Nội. Khoảng từ đầu tháng 10/2022, C đã nhiều lần mua ma túy của H trong đó 
có 03 lần rủ O góp tiền và cùng O đi mua ma túy để cùng sử dụng vào các ngày 
19/10/2022, 27/10/2022 và 30/10/2022. Cách thức mua như sau: C sử dụng các số 
điện thoại 03xxxxx03, 09xxxxx18 và tài khoản zalo tên “V.T.C” để liên hệ đến số 
điện thoại 03xxxxx55 và tài khoản zalo tên “N.T.M.H” của H để hỏi mua ma túy, 
khi H đồng ý thì C sử dụng tài khoản ngân hàng MB Bank số 03xxxx03 của C 
chuyển tiền mua ma túy đến tài khoản ngân hàng MB Bank số 000xxxxx96, chủ tài 
khoản N.T.M.H. Các lần mua ma túy C đều liên hệ trước với H, có 03 lần C cùng 
O đi từ khu vực Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội đến khu vực ngõ A Đội Cấn để 
gặp H nhận ma túy.  

Khoảng 23h45’ ngày 30/10/2022, sau khi mua được ma túy của H, C cầm túi 
ma túy rồi điều khiển xe máy Honda Wave Alpha màu xanh, BKS: 29x-xxx81 chở 
O đi tìm nơi sử dụng. Khi cả hai đi đến khu vực điểm chờ xe buýt hồ Ngọc Khánh 
trên đường Nguyễn Chí Thanh, Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội thì bị Tổ công 
tác C3D5PK02E - CATP Hà Nội bắt quả tang. 

*Vật chứng thu giữ: 
- Thu giữ của V.T.C: 
+ 01 túi nilon màu trắng bên trong chứa tinh thể màu trắng; 
+ 01 ĐTDĐ Iphone 6 Plus màu vàng (IMEI: 354xxxxxxx334; Sim: 

03xxxxx03); 
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+ 01 xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha màu xanh, BKS: 29x-xxx81 
(SM: JA 39xxxxx83, SK: RLHJA-3092 HY xxxxxx); 

- Thu giữ của N.Đ.O: 01 ĐTDĐ Iphone 7 Plus màu hồng (IMEI: 35xxxxx74; 
Sim: 09xxxxx18).  

Bản kết luận giám định số 7599/KLGĐ-PC09 ngày 08 tháng 11 năm 2022 
của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội, kết luận: “Tinh thể màu 
trắng bên trong 01 túi nilon là ma túy loại Methamphetamine, khối lượng 0,311 
gam”.  

Tại Cơ quan điều tra, V.T.C và N.Đ.O khai nhận hành vi phạm tội.  
Qua lời khai của V.T.C và N.Đ.O, ngày 17/3/2023 Cơ quan điều tra đã bắt 

tạm giam đối với N.T.M.H.  
Cơ quan điều tra thu giữ của N.T.M.H:  
+ 01 ĐTDĐ Oppo màu đen ( Sim: 03xxxxx55). 
+ 01 túi xách màu ghi; 
+ Số tiền: 500.000 đồng  
Tại Cơ quan điều tra, N.T.M.H khai nhận chỉ bán ma túy cho C và O hai lần, 

cụ thể: Lần thứ nhất, khoảng tháng 10/2022, C đi cùng O, H nhận của C qua 
chuyển khoản 400.000 đồng. Lần thứ hai, H không nhớ thời gian, C đi một mình, H 
nhận của C 800.000 đồng trong đó 300.000 đồng bán ma túy cho C và 500.000 
đồng C nhờ H đổi tiền mặt. Ngoài ra, Những lần còn lại C chuyển khoản cho H, H 
khai đều để nhờ H đổi tiền mặt và mua thịt xiên nướng. 

Quá trình điều tra xác định: H đăng ký và sử dụng số điện thoại 03xxxxx55 
liên tục từ ngày 14/12/2021 đến ngày 12/12/2022 (rút list lịch sử cuộc gọi đến, đi 
phù hợp với lịch sử cuộc gọi đến, đi số điện thoại của C và O; phù hợp với lời khai 
của C và O). H đăng ký, sử dụng tài khoản ngân hàng MB Bank số 000xxxxx96 và 
phát sinh 13 giao dịch nhận tiền từ tài khoản ngân hàng MB Bank số 0387283703 
của V.T.C, trong đó ngày 19/10/2022 nhận được 800.000 đồng; Ngày 27/10/2022 
nhận được 400.000 đồng; Ngày 31/10/2022 nhận được 150.000 đồng.  

Ngoài ra còn có 1 số giao dịch chuyển tiền giữa C và H thì H khai số tiền 
nhận chuyển khoản là tiền H bán thịt xiên nướng cho C hoặc C nhờ H đổi tiền mặt 
hộ, không liên quan đến việc mua bán ma túy.  

Đối với xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha màu xanh, BKS: BKS: 29x-
xxx81 (SM: JA 39xxxxx83, SK: RLHJA-3092 HY xxxxxx), quá trình điều tra xác 
định là xe của N.Đ.O, Cơ quan điều tra đã tra cứu không có trong cơ sở dữ liệu xe 
máy vật chứng và trưng cầu giám định xác định số khung, số máy là số nguyên 



4 

 

thủy nên Cơ quan điều tra chuyển chiếc điện thoại đến kho vật chứng của Chi cục 
thi hành án dân sự quận Ba Đình để xử lý. 

Tại bản cáo trạng số 35/CT-VKSBĐ ngày 17/4/2023 của Viện kiểm sát nhân 
dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã truy tố bị cáo N.T.M.H về tội “Mua bán trái 
phép chất ma túy” theo điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự, truy tố các bị cáo 
V.T.C, N.Đ.O về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm c khoản 1 Điều 249 
Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa: Các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội và xin được giảm nhẹ 
hình phạt. Bị cáo N.T.M.H khai nhận 3 lần bán ma túy loại Methamphetamine cho 
V.T.C đúng như C khai.  

Đại diện Viện kiểm sát luận tội vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố tại bản 
cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm b khoản 2 và khoản 5 Điều 
251; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ 
luật tố tụng hình sự: Xử phạt N.T.M.H từ 7 năm 6 tháng - 8 năm tù. Áp dụng điểm 
c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 (đối với O); điểm s khoản 
1 Điều 51 (đối với C); Điều 38 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: 
Xử phạt V.T.C 18- 22 tháng tù; xử phạt N.Đ.O 16 -20 tháng tù. Không áp dụng hình 
phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo. 

Về xử lý vật chứng: + Tịch thu tiêu hủy 01 bao niêm phong bên trong chứa 
0,311 gam ma tuý loại Methamphetamine đã qua giám định; 01 túi xách màu ghi đã 
qua sử dụng; 

+ Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 6 plus 
màu vàng có số imei:354992074221334, bên trong có sim điện thoại; 01 xe máy 
Honda Wave màu xanh mang biển kiểm soát 29x-xxx81, số khung: RLHJA-3092 
HY xxxxxx, số máy: JA 39xxxxx83 thu giữ của V.T.C; 01 điện thoại nhãn hiệu 
Iphone 7 Plus màu vàng hồng, có số imei: 35xxxxx504, bên trong có sim điện thoại 
thu giữ của N.Đ.O; 500.000đ (năm trăm nghìn đồng)  và 01 điện thoại Oppo màu 
đen, bên trong có sim điện thoại thu giữ của N.T.M.H;  

+ Buộc bị cáo N.T.M.H phải truy nộp số tiền thu lời bất chính để xung ngân 
sách Nhà nước.  

                       NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Ba 

Đình, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, Kiểm sát viên trong 
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quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 
định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không 
có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 
người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến 
hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Xét lời khai nhận tội của các bị cáo N.T.M.H, V.T.C và N.Đ.O tại phiên 
tòa phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù 
hợp với biên bản bắt quả tang, vật chứng thu giữ cùng các tài liệu khác có trong hồ 
sơ, có đủ cơ sở kết luận: Trong tháng 10/2022, N.T.M.H đã 03 lần bán ma túy loại 
Methamphetamine cho V.T.C và N.Đ.O. Cụ thể: Lần 1, ngày 19/10/2022, H bán 
ma túy loại Methamphetamine cho C với số tiền 300.000 đồng; Lần 2, ngày 
27/10/2022, H bán ma túy loại Methamphetamine cho C với số tiền 200.000 đồng; 
Lần 3, ngày 30/10/2022 H đã bán 0,311 gam ma túy loại Methamphetamine cho 
V.T.C và N.Đ.O với số tiền 400.000 đồng. Sau khi nhận ma túy của H, C và O đi 
tìm chỗ để cùng sử dụng. Đến khoảng 23h45’ ngày 30/10/2022, tại khu vực điểm 
chờ xe buýt hồ Ngọc Khánh trên đường Nguyễn Chí Thanh, phương Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, Hà Nội, V.T.C và N.Đ.O đã bị bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái 
phép 0,311 gam ma túy loại Methamphetamine. 

Hành vi của bị cáo N.T.M.H đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán trái phép chất 
ma túy” theo điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự. Hành vi của các bị cáo 
V.T.C và N.Đ.O đủ yếu tố cấu thành tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm 
c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự.  

Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình truy tố các bị cáo là 
có căn cứ pháp luật, đúng người, đúng tội.  

 [3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến chính 
sách độc quyền của Nhà nước về chất ma tuý, xâm phạm đến trật tự, an toàn xã 
hội. Ma tuý là chất gây nghiện, chất hướng thần và là nguyên nhân làm phát sinh 
nhiều tệ nạn xã hội khác. Mặc dù biết rõ tác hại của ma túy và nhận thức được 
hành vi của mình là vi phạm pháp luật song do lối sống buông thả bản thân nên 
các bị cáo đã đi vào con đường nghiện ma túy, từ đó dẫn đến việc phạm tội. Vì vậy, 
cần phải có mức hình phạt nghiêm khắc, cách ly các bị cáo khỏi xã hội một thời 
gian mới đủ tác dụng giáo dục các bị cáo và răn đe phòng ngừa chung. Đối với bị 
cáo V.T.C, nhân thân đã có 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, bị 
cáo cũng là người trực tiếp đi mua ma túy về để cùng N.Đ.O sử dụng chung. Vì 
vậy, cần xử bị cáo C mức hình phạt cao hơn bị cáo O cũng là phù hợp.   
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 [4] Khi lượng hình, Hội đồng xét xử cũng xem xét cho cả 3 bị cáo được 
hưởng tình tiết giảm nhẹ do khai báo thành khẩn, tỏ thái độ ăn năn hối cải, quy định 
tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Các bị cáo H và O nhân thân chưa có 
tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại 
khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

[5] Về hình phạt bổ sung: Do các bị cáo không có nghề nghiệp ổn định nên 
không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền. 

[6] Về xử lý vật chứng:  
- Tịch thu tiêu hủy 01 bao niêm phong bên trong chứa 0,311 gam ma tuý loại 

Methamphetamine đã qua giám định. Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc túi xách màu ghi 
do không còn giá trị sử dụng. 

- Đối với 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 6 plus màu vàng có số 
imei:35xxxxx34, bên trong có sim điện thoại thu của V.T.C; 01 điện thoại nhãn 
hiệu Iphone 7 Plus màu vàng hồng, có số imei: 35xxxxx04, bên trong có sim điện 
thoại và 01 chiếc xe môtô Honda Wave màu xanh mang biển kiểm soát 29x-xxx81, 
số khung: RLHJA-3092 HY xxxxxx, số máy: JA39xxxx83 thu của  thu của N.Đ.O; 
01 điện thoại Oppo màu đen, bên trong có sim điện thoại thu của N.T.M.H có liên 
quan đến việc phạm tội nên tịch thu xung Ngân sách Nhà nước. 

- Đối với số tiền 500.000 đồng đã thu của N.T.M.H không liên quan đến 
hành vi phạm tội nên trả lại cho bị cáo. 

- Buộc bị cáo N.T.M.H phải truy nộp số tiền thu lời bất chính là 900.000 
đồng.  

[7] Về án phí và quyền kháng cáo: Các bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơ 
thẩm và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 
QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo N.T.M.H phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Các bị cáo 
V.T.C và N.Đ.O phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” 

Áp dụng: - Điểm b khoản 2 Điều 251; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; 
Điều 38 Bộ luật hình sự:  

+ Xử phạt N.T.M.H 07 (bẩy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 17/3/2023. 
Áp dụng: - Điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ 

luật hình sự:  
+ Xử phạt V.T.C 24 (hai mươi tư) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

30/10/2022. 
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Áp dụng: - Điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; 
Điều 38 Bộ luật hình sự: 

+ Xử phạt N.Đ.O 20 (hai mươi) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 
30/10/2022 

Áp dụng: - Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106, Điều 136, Điều 331 và Điều 
333 Bộ luật tố tụng hình sự; 

- Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 
lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2016: 

* Về vật chứng: + Tịch thu tiêu hủy 01 bao niêm phong bên trong chứa 0,311 
gam ma tuý loại Methamphetamine đã qua giám định; 01 túi xách màu ghi đã qua 
sử dụng; 

+ Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu 
Iphone 6 plus màu vàng có số imei: 354xxxxxx34, bên trong có sim điện thoại; 01 
điện thoại nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu vàng hồng, có số imei: 35xxxxxx504, bên 
trong có sim điện thoại; 01 điện thoại Oppo màu đen, bên trong có sim điện thoại; 
01 xe môtô Honda Wave màu xanh mang biển kiểm soát 29x-xxx81, số khung: 
RLHJA-3092 HY xxxxxx, số máy: JA39xxxxx83. 

Vật chứng hiện đang lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội theo Biên bản bàn giao vật chứng số 93 ngày 14/4/2023. 

+ Buộc bị cáo N.T.M.H phải truy nộp số tiền 900.000đ (chín trăm nghìn 
đồng) để xung Ngân sách Nhà nước.  

Trả lại cho bị cáo N.T.M.H số tiền 500.000đ (năm trăm nghìn đồng). Số tiền 
này do Kho bạc Nhà nước quận Ba Đình, Hà nội quản lý theo Giấy nộp tiền vào 
tài khoản số 9020044 ngày 13/4/2023, tài khoản số 39491061619 (Đơn vị nhận: 
Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình). 

Án xử công khai sơ thẩm, các bị cáo N.T.M.H, V.T.C và N.Đ.O, mỗi bị cáo 
phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án trong 
thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./. 
 

Nơi nhận: 
- TAND thành phố Hà Nội; 
- VKSND quận Ba Đình;  
- Công an quận Ba Đình; 
- Thi hành án quận Ba Đình; 
- Những người tham gia tố tụng; 
- Lưu HS 

 
T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
 
 

 
Đặng Thu Phương 
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